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STT MSSV HỌ VÀ TÊN
K.Tra B.Tập BTL/

TL TNg Thi Điểm tổng kết
Ghi chú

0% 20% 30% 0% 50% Số Chữ
1 2153145 Lê Quốc An 5.00 9.00 7.50 7.50 Bảy chấm năm
2 2153151 Trần Xuân An 10.00 8.00 6.00 7.40 Bảy chấm bốn
3 2153157 Lê Ngọc Anh 10.00 9.00 7.00 8.20 Tám chấm hai
4 2153164 Nguyễn Lê Phương Anh 5.00 9.00 7.00 7.20 Bảy chấm hai
5 2153167 Nguyễn Quốc Anh 7.50 9.00 7.00 7.70 Bảy chấm bảy
6 2153278 Hồ Tấn Đạt 7.50 9.00 9.00 8.70 Tám chấm bảy
7 2153359 Nìm Hùng Hoàn 7.50 8.00 8.00 7.90 Bảy chấm chín
8 2153371 Nguyễn Thị Hồng Huệ 7.50 9.00 6.00 7.20 Bảy chấm hai
9 2153450 Trần Quang Khải 5.00 8.00 7.00 6.90 Sáu chấm chín

10 2153435 Nguyễn Tuấn Khanh 10.00 8.00 6.50 7.70 Bảy chấm bảy
11 2153455 Đặng Nguyên Khoa 7.50 9.00 5.00 6.70 Sáu chấm bảy
12 2153554 Đỗ Bảo Luật 7.50 8.00 6.50 7.20 Bảy chấm hai
13 2153587 Võ Khánh Minh 5.00 8.00 8.00 7.40 Bảy chấm bốn
14 2154015 Trần Sơn Nam 7.50 9.00 8.00 8.20 Tám chấm hai
15 2153630 Nguyễn Kông Nguyên 10.00 9.00 9.00 9.20 Chín chấm hai
16 2252580 Nguyễn Ngọc Khánh Nhi 7.50 8.00 7.00 7.40 Bảy chấm bốn
17 2153720 Doãn Hoàng Bảo Quang 10.00 9.00 8.00 8.70 Tám chấm bảy
18 2153734 Huỳnh Tố Quân 7.50 9.00 7.50 8.00 Tám chẵn
19 2153794 Trần Đình Thái 10.00 9.00 4.00 6.70 Sáu chấm bảy
20 2153857 Đỗ Nguyễn Minh Thư 10.00 8.00 9.00 8.90 Tám chấm chín
21 2153879 Nguyễn Hà Khánh Thy 7.50 9.00 6.50 7.50 Bảy chấm năm
22 2153906 Hồ Thy Hà Trang 5.00 8.00 6.50 6.70 Sáu chấm bảy
23 2153048 Nguyễn Hồng Khánh Trang 7.50 8.00 5.50 6.70 Sáu chấm bảy
24 2153089 Nguyễn Ngọc Nhã Uyên 7.50 9.00 6.00 7.20 Bảy chấm hai

Danh sách này có: 24 sinh viên.
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